
 

 

THÔNG BÁO 
V/v công khai danh sách hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất Nội dung 01-

Tiểu dự án 2-Dự án 3:  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế -xã hội vùng ĐBDTTS và Miền núi xã Ya Ma năm 2025.  
 

 

Căn cứ biên bản họp dân ngày 11-13/9/2025 tại nhà rông làng Đăk Hway, 

Tnùng 1, Tnung –Măng, Hưnh Đăk, Hưnh Dơng thống nhất số hộ được hỗ trợ 

và thành lập nhóm cộng đồng 5 nhóm cộng đồng gồm 107 hộ, trong đó hộ được 

hỗ trợ là 102 hộ, 05 hộ là hộ có kinh nghiệp sản xuất giỏi hỗ trợ cho các thành 

viên về chăm sóc bò và không nhận hỗ trợ từ dự án, tham gia Nội dung 01-Tiểu 

dự án 2-Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế -xã hội vùng ĐBDTTS và Miền núi xã Ya Ma năm 2025. 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

        Nay UBND xã Ya Ma ra Thông báo niêm yết công khai kết quả bình xét 

lựa chọn số hộ được hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Nội dung 01-Tiểu 

dự án 2-Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội 

vùng ĐBDTTS và Miền núi xã Ya Ma năm 2025 như sau: 

 Thời gian niêm yiết: 03 ngày làm việc, từ ngày 25/9/2025 đến hết ngày 

29/9/2025. 

          Địa điểm niêm yết: Tại Nhà rông của các làng Đăk Hway, Tnùng 1, 

Tnung –Măng, Hưnh Đăk, Hưnh Dơng và trụ sở UBND xã và Trang thông tin 

điện tử của xã Ya Ma. 

Trong thời gian niêm yết, giao phòng Kinh tế theo dõi nếu có ý kiến, kiến 

nghị phản ánh trực tiếp cho thôn trưởng, Trưởng nhóm là Đinh Văn Hlẽk, Đinh 

Thị Thanh, Đinh Klen, Đinh Văn Vec, Đinh Văn Non đồng thời báo cáo về 

BQL hướng dẫn giải quyết. 

Hết thời gian niêm yiết nếu không có ý kiến phản hồi coi như tất cả mọi 

người dân đều thống nhất theo kết quả trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhà rông làng Đăk Hway; 

- Nhà rông làng Tnùng 1; 

- Nhà rông làng Tnung - Măng; 

- Nhà rông làng Hưnh Dơng; 

- Nhà rông làng Hưnh Đăk; 

- Trụ sở UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử của xã; 

- Lưu VP –UB. 

 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YA MA 
     

       Số: 36/TB-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
         

        Ya Ma, ngày 25 tháng 9 năm 2025 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÓM CỘNG ĐỒNG LÀNG TNUNG –MĂNG THAM GIA DỰ ÁN 

 

TT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 
Địa chỉ 

Thuộc 

đối 

tượng 

Số căn cước công dân/ngày cấp/nơi 

cấp 

1 Đinh Brêl Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 
064077001095, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2 Đinh Nol  Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 

064074000938, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

3 Đinh Chiõl  Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064064000736, ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

4 Đinh Thị Bit Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064159000492, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

5 Đinh Mêc Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 

064089007109, ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

6 Đinh Văn Phúc Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064090003075, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

7 Đinh Tõk Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064090003144, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

8 Đinh Văn Kên Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 

064087002470, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

9 Đinh Chur Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064094002633, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10 Đinh Ldech Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064087002514, ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

11 Đinh Thị Nhẽch Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 

064169001084, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

12 Đinh Đớih Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 

'064073000969, ngày cấp 25/4/2021, nơi 

cấp cục trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH. 

13 Đinh Hiêu Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064067002942, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

14 Đinh Văn Xuân Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064079001631, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

15 
Đinh Điôt, Vợ 

Đinh Thị Mứt 
Làng Tnung - Măng 

Cận 

nghèo 

064185002717, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

16 

Đinh Thị Trỡm 

(chết) con Đinh 

Pik 

Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064078001477, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

17 Đinh Thị Géch Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

'064182002097, ngày cấp 16/4/2021, nơi 

cấp cục trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH. 

18 Đinh Bleng Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064085002264, ngày cấp 28/05/2025, nơi 

cấp cục trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH. 

19 

Đinh Nhe(Chết) 

con Đinh Văn 

Hnỡp 

Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064090003131, ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 



20 Đinh Lao  Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064084002206, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

21 Đinh Kin Làng Tnung - Măng 
Cận 

nghèo 

064047000104, ngày cấp 09/11/2024, nơi 

cấp cục trưởng cục cảnh sát QLHC về 

TTXH. 

22 Đinh Thị Pơch Làng Tnung - Măng 
Hộ 

nghèo 
064176001203, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp cục 

trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

23 Đinh Klen Làng Tnung - Măng 

 Nhóm 

trưởng, 

Hộ có 

KNSXG 

064082001897, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

 

 



       DANH SÁCH NHÓM CỘNG ĐỒNG LÀNG TNÙNG 1 THAM GIA DỰ ÁN 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 
Địa chỉ 

Thuộc 

đối tượng 
Số căn cước công dân/ngày cấp/nơi cấp 

1 Đinh Văn Thơn Làng Tnùng1 CN 
064082001957, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2 Đinh Sénh Làng Tnùng1 HN 
064094002684 ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

3 Đinh Chrãi Làng Tnùng1 HN 
064060000571, ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

4 Đinh Móch Làng Tnùng1 CN 
064082001940, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

5 Đinh Ên Làng Tnùng1 CN 
'064081001418, ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

6 Đinh Văn Nglang Làng Tnùng1 CN 
064084002273, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

7 Đinh Bên Làng Tnùng1 CN 
064081003756, ngày cấp 04/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

8 Đinh Đang Làng Tnùng1 CN 
064188002939, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

9 Đinh Thị Blang Làng Tnùng1 CN 
064161000419, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10 Đinh Nhinh Làng Tnùng1 CN 
064059000430, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

11 Đinh Plan Làng Tnùng1 CN 
064175005485, ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

12 Đinh Văn Thơrơ Làng Tnùng1 CN 
064880002532, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

13 Đinh Thị Har Làng Tnùng1 CN 
064154000306, ngày cấp 25/4/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

14 Đinh Êl Làng Tnùng1 CN 
064057000346, ngày cấp 16/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

15 Đinh Dung Làng Tnùng1 CN 
064078000715, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

16 Đinh Amich Làng Tnùng1 CN 
'064080001870, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

17 Đinh Thị Nê Làng Tnùng1 CN 
'064092000509, ngày cấp 25/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

18 Đinh Văn Dên Làng Tnùng1 CN 
064080001877, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

19 Đinh Uinh Làng Tnùng1 CN 
064086002178, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

20 Đinh Trên Làng Tnùng1 CN 
'064084014385, ngày cấp 01/9/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

21 Đinh Lưm Làng Tnùng1 HN 
064084002241, ngày cấp 05/6/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

22 Đinh Văn Vec Làng Tnùng1 

Nhóm 

trưởng, 

Hộ có 

KNSXG 

064090000517, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 



            DANH SÁCH NHÓM CỘNG ĐỒNG LÀNG HƯNH DƠNG THAM GIA DỰ ÁN 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 
Địa chỉ 

Thuộc 

đối tượng 
Số căn cước công dân/ngày cấp/nơi cấp 

1 Đinh Bloch Làng Hưnh Dơng HN 
064083000000 ngày cấp 12/01/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2 Đinh Thị Bdơn  Làng Hưnh Dơng HN 
064186007052 ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

3 Đinh Thị Blăch Làng Hưnh Dơng HN 
064190000608, ngày cấp 31/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

4 Đinh Thị Hlôh Làng Hưnh Dơng HN 
064163003023, ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

5 Đinh Văn Hleh Làng Hưnh Dơng HN 
064177000568, ngày cấp 04/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

6 Đinh Thị Hleo  Làng Hưnh Dơng HN 
064184001182, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

7 Đinh Mơi Làng Hưnh Dơng HN 
064095014675, ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

8 Đinh Văn Plâl Làng Hưnh Dơng HN 
064084001234, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

9 Đinh Văn Puôl Làng Hưnh Dơng HN 
064076000510, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10 Đinh Gơih Làng Hưnh Dơng HN 
064064003694, ngày cấp 29/6/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

11 Đinh Bách 
Làng Hưnh Dơng 

HN 
064093005647, ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

12 Đinh Bút 
Làng Hưnh Dơng 

CN 
064090001541, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

13 Đinh Thị Chuêch  Làng Hưnh Dơng CN 
064187011361, ngày cấp 30/3/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

14 Đinh Dôr Làng Hưnh Dơng CN 
064066000376, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

15 Đinh Văn Hrát Làng Hưnh Dơng CN 
064078000715, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

16 Đinh  Khát Làng Hưnh Dơng CN 
064095001150, ngày cấp 17/6/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

17 Đinh Văn Lăl Làng Hưnh Dơng CN 
064077000145, ngày cấp 31/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

18 Đinh Văn Tuyện Làng Hưnh Dơng CN 
064088001277, ngày cấp 04/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

19 Đinh  Ríp Làng Hưnh Dơng CN 
06409000313, ngày cấp 31/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

20 Đinh Văn Vol Làng Hưnh Dơng CN 
064089001531, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

21 Đinh Nghiệp Làng Hưnh Dơng CN 
064099006332, ngày cấp 17/2/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

22 Đinh Văn Hlek Làng Hưnh Dơng 

Nhóm 

trưởng, 

Hộ có 

KNSXG 

064085005622, ngày cấp 18/8/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 



               DANH SÁCH NHÓM CỘNG ĐỒNG LÀNG HƯNH ĐĂK THAM GIA DỰ ÁN 

TT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 
Địa chỉ 

Thuộc 

đối 

tượng 

Số căn cước công dân/ngày cấp/nơi 

cấp 

1 Đinh Thị Klơr Làng Hưnh Đăk HN 
064156000133, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2 Đinh Văn Kot Làng Hưnh Đăk HN 
064087001306, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

3 Đinh Văn Nhoe Làng Hưnh Đăk HN 
064090009739, ngày cấp 28/6/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

4 Đinh Văn Tơm Làng Hưnh Đăk HN 
064079000897, ngày cấp 19/9/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

5 Đinh Jich Làng Hưnh Đăk HN 
064085020924, ngày cấp 19/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

6 Đinh Biên Làng Hưnh Đăk HN 
064096001131, ngày cấp 19/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

7 Đinh Văn Hà Làng Hưnh Đăk HN 
064099000915, ngày cấp 09/8/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

8 Đinh Văn Thao Làng Hưnh Đăk HN 
064094001078, ngày cấp 02/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

9 Đinh  Hội Làng Hưnh Đăk CN 
064070000562, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10 Đinh Klốch Làng Hưnh Đăk CN 
064091001413, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

11 Đinh Mông  Làng Hưnh Đăk CN 
064058000197, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

12 Đinh Mên Làng Hưnh Đăk CN 
064092001376, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

13 Đinh Văn Pei Làng Hưnh Đăk CN 
064088001352, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

14 Đinh Piỡ Làng Hưnh Đăk CN 
064083001040, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

15 Đinh Thị Tý Làng Hưnh Đăk CN 
064185004968, ngày cấp 28/6/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

16 Đinh Hải  Làng Hưnh Đăk CN 
064099001114, ngày cấp 04/4/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

17 Đinh Kao Làng Hưnh Đăk CN 
0640099000862 ngày cấp 13/6/2025, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

18 Đinh Tuech Làng Hưnh Đăk HN 
064092001318 ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

19 Đinh Thị Kenh Làng Hưnh Đăk CN 
064158003790 ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

20 
Đinh Klơk, vợ Đinh 

Thị Chuk 
Làng Hưnh Đăk CN 

064166000393 ngày cấp 15/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

21 
Đinh Brăch, vợ Đinh 

Thị Blý 
Làng Hưnh Đăk CN 

064190009452 ngày cấp 10/5/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

22 Đinh Thị Thanh Làng Hưnh Đăk 

Nhóm 

trưởng, 

Hộ có 

KNSXG 

064192001520, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 
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1 Đinh Văn Non Làng Đăk Hway Hộ nghèo 
064201012124, ngày cấp 06/02/2023, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2 Đinh Văn Drơi 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064085001249, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

3 Đinh Thị Đơnh 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064179000792, ngày cấp '04/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

4 Đinh Thị Tách 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064187001519 ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

5 Đinh Thị Bul 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064145000040, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

6 Đinh Văn Bach 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064089001378 ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

7 Đinh Văn Dơch 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
64092000448, ngày cấp 25/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

8 Đinh Văn Dọc 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
64098000949, ngày cấp 19/12/2024, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

9 Đinh Lok 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064085001180, ngày cấp 04/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10 Đinh Kút 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064089001376, ngày cấp 03/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

11 Đinh Văn Broi 
Làng Đăk Hway 

Hộ nghèo 
064082000897, ngày cấp 04/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

12 Đinh Văn Đơch 
Làng Đăk Hway 

Cận nghèo 
064084000314, ngày cấp 25/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

13 Đinh Văn Phai Làng Kpiêu Kông Hộ nghèo 
064206002216, ngày cấp 19/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

14 Đinh Tim Làng Brăng Hộ nghèo 
064072003062 ngày cấp 12/01/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

15 Đinh Văn Adêr Làng Brăng Hộ nghèo 
064098001025, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

16 Đinh Văn Thê Làng Brăng Hộ nghèo 
064201000841, ngày cấp 22/4/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

17 Đinh Văn Krep Làng Brăng Hộ nghèo 
064083007511, ngày cấp 02/01/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

18 Đinh Thị Khanh Làng Đăk Hway 
Hộ có 

KNSXG 

064188000562, ngày cấp 31/3/2021, nơi cấp 

cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. 
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